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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG
Trình độ đào tạo

: Cao đẳng

Loại hình đào tạo
: Chính qui

Ngành đào tạo 

: Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
Mã ngành


: C510201
Chuyên ngành

: Kỹ thuật Bảo trì và Sửa chữa máy CNC
Tên tiếng Anh 

: Technical Maintenance and Repair CNC machine
 (Ban hành theo Quyết định số: ………, Ngày ……………… của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC.
· Có kiến thức cơ bản về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và về Pháp luật; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng được việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
· Đạt trình độ tiếng Anh TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Đạt trình độ B tin học và sử dụng được các phần mềm liên quan đến chuyên ngành Cơ điện;
· Có kiến thức cơ bản về chuyên ngành Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy CNC. Có thể lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống máy điều khiển theo chương trình số
· Có kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, các tiêu chuẩn 5S trong doanh nghiệp và kiến thức về an toàn lao động trong công nghiệp;
· Có khả năng quản lý sản xuất kinh doanh và lập dự án; tham gia điều hành sản xuất trên các trang thiết bị công nghệ cơ khí cũng như trong các hoạt động dịch vụ kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực bảo trì và sửa chữa máy CNC;
· Có kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính; hệ thống cơ khí, điện, điện tử, khí nén, thủy lực và điều khiển PLC, v.v…;
· Có khả năng tiếp nhận và thực hiện chuyển giao công nghệ, tư duy khoa học và khả năng tự đào tạo; có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;
· Vận dụng được kỹ năng giao tiếp để diễn đạt, phản biện và viết báo cáo về các vấn đề chuyên môn kỹ thuật trước nhóm, tập thể;
· Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp; có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm, làm việc độc lập và làm việc có phương pháp khoa học, thiện chí giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác và đúc kết được kinh nghiệm trong quá trình làm việc;
· Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
2. Thời gian đào tạo: 3 năm
3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 101 tín chỉ
4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp phổ thông trung học
5. Quy trình đào tạo: Theo học chế tín chỉ
Điều kiện tốt nghiệp: Theo QĐ số 43/2007/QĐ-BGDĐTngày 15/08/2007 của bộ GD và ĐT

6. Thang điểm: Theo học chế tín chỉ
7. Nội dung chương trình 
	STT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Học phần: học trước(a), tiên quyết(b),

song hành(c)

	
	
	
	
	

	7.1 Khối kiến thức giáo dục đại cương
	34
	

	7.1.1 Lý luận Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh
	7
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Fundamental principles of Marxism and Leninsm 
	2(2,0,4)
	

	2
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Fundamental principles of Marxism and Leninsm
	3(3,0,6)
	3101111003(a)

	3
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh  Ideology 
	2(2,0,4)
	3101111003(a)

	7.1.2 Khoa học xã hội và nhân văn
	7
	

	Học phần bắt buộc
	5
	

	1
	3101112007
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary lines of the Vietnam Communist party 
	3(3,0,6)
	3101112006(a)

	2
	3101111005
	Pháp luật đại cương

General Law
	2(2,0,4)
	

	Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)
	4
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
General  Psycholohy
	2(2,0,4)
	

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
Environment and people
	2(2,0,4)
	

	3
	3101011009
	   Phương pháp NCKH

   Research method in Science
	2(2,0,4)
	

	7.1.3 Ngoại ngữ
	5
	

	1
	3101121016
	Anh văn 1

English 1
	3(3,0,6)
	

	2
	3101121017
	Anh văn 2

English 2
	2(2,0,4)
	3101121016(a)

	7.1.4 Toán học - Tin học - Khoa học tự nhiên 
	13
	15 cũ

	Học phần bắt buộc
	09
	11 cũ

	1
	3101091011
	Toán cao cấp 1

Calculus A1
	2(2,0,4) 
	3(3,0,6) cũ

	2
	3101091014
	Vật lý đại cương 1

General Physics A1 
	3(3,0,6)
	

	3
	3101091015
	Hóa học đại cương 1

General chemistry 1
	2(2,0,4)
	

	4
	3101061101
	Nhập môn tin học

Informatics
	2(1,1,3)
	3(2,1,5) cũ

	Học phần tự chọn (chọn 2 trong 4  học phần)
	4
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê

Probability & Mathematic statistics
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	2
	3101091022
	Vật lý đại cương 2

General Physics A2
	2(2,0,4)
	3101091014(a)

	3
	3101091023
	Hóa học đại cương 2

General chemistry 2
	2(2,0,4)
	3101091015(a)

	4
	3101091012
	Toán cao cấp 2

Calculus A2
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

	7.1.5 Giáo dục thể chất
	2
	

	1
	3101091130 
	Giáo dục thể chất 1

Constitution Educations 1
	1
	

	2
	3101091131
	Giáo dục thể chất 2

Constitution Educations 2
	1
	3101091130(a)

	7.1.6 Giáo dục quốc phòng – An ninh
	8
	

	1
	3101132002
	Giáo dục quốc phòng – An ninh

National Defence Educations 
	8
	

	 7.2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 
	69
	

	7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành 
	27
	29

	1
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật

Technical Drawings
	2(2,0,4)
	4(4,0,8) cũ

	2
	3101012002
	Cơ lý thuyết
Theory of mechanics
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

3101091014(a)

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu
Strength of materials
	2(2,0,4)
	3101091011(a)

3101091014(a)

	4
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo

Tolerance and Metrology
	2(2,0,4)
	3101011001(c)

	5
	3101011006
	 An toàn và môi trường công nghiệp

 Occupational Safety and Industrial Environment
	2(2,0,4)
	

	6
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy 
Machine Mechanism
	3(3,0,6)
	

	7
	3101022011
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	Tổ ĐCN

	8
	3101022014
	  Mạch điện tử
	2(2,0,4)
	Tổ ĐTCN

	9
	310102219
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	3101022014(a)

Tổ ĐTCN

	10
	3101022024
	Đo lường cảm biến
	2(2,0,4) 
	Tổ ĐTCN 

	11
	3101023030
	PLC cơ bản
	2(2,0,4)
	3101022018(a)

Tổ TĐH

	12
	3101022018
	  Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	Tổ TĐH

	13
	3101023025
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	3101022018(a)

Tổ TĐH

	Học phần tự chọn  
	0
	

	7.2.2 Kiến thức chuyên ngành 
	36
	

	Lý thuyết
	13
	

	Học phần bắt buộc
	13
	

	1
	3101012113
	Công nghệ CNC 
CNC Machining
	2(2,0,4)
	

	2
	3101012109
	Máy cắt kim loại 
Machine Tools
	2(2,0,4)
	

	3
	3101013111
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì 
Management & Maintenance Technology
	2(2,0,4)
	

	4
	3101013103
	Truyền động thủy lực và khí nén Pneumatic - Hydraulic Systems
	2(2,0,4)
	

	5
	3101123032
	Anh văn chuyên ngành Cơ – Điện
Enghlish for specific
	2(2,0,4)
	

	6
	3101023105
	Bảo dưỡng phần điện máy CNC
	2(2,0,4)
	Tổ ĐTCN

	7
	3101023040
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,0,3)
	Tổ ĐTCN

	Học phần tự chọn  
	0
	

	   Thực hành 
	22
	

	Học phần bắt buộc
	20
	

	1
	3101013206
	Thực tập CNC
	2(0,2,2)
	3101012113(a)

	2
	3101013222
	Thực tập Bảo trì và sửa chữa máy CNC
	2(0,2,2)
	3(0,3,3) cũ

	3
	3101013214
	Thực tập Sửa chữa cơ khí ( 2TC)
Maintenance Practice
TT CK (2TC)
	4(0,4,4)
	3(0,3,3) cũ

	4
	3101022021
	Thực tập Điện cơ bản
	2(0,2,2)
	Tổ ĐCN

	5
	3101022027
	Thực tập Kỹ thuật số
	2(0,2,2)
	3101022018(a)

Tổ TĐH

	6
	3101022028
	Thực tập Trang bị điện cơ bản
	2(0,2,2)
	Tổ ĐCN

	7
	3101023087
	Thực tập Điện tử công suất
	2(0,2,2)
	3101022019(a)

Tổ ĐTCN

	8
	3101023031
	Thực tập PLC
	2(0,2,2)
	3101022030(c)

Tổ TĐH

	9
	3101023106
	Thực tập bảo dưỡng phần điện máy CNC
	2(0,2,2)
	3101023105(a)

Tổ ĐTCN

	Học phần tự chọn 
	2
	

	1
	3101012201
	Thực tập Tiện 1

Turning Practice-Basic cource
	2(0,2,2)
	


	2
	3101012203
	Thực tập Phay 1

Practice in Milling Machines
	2(0,2,2)
	

	7.2.3 Thực tập tốt nghiệp 
	4
	

	1
	3101013309
	Thực tập tốt nghiệp

Final Engineering Intership
	 4(0,4,4)
	

	   Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung 
	5
	

	1
	3101013310
	Khóa luận tốt nghiệp

Thesis for graduation
	5(0,5,5)
	

	
	
	Học phần bổ sung
Adding education
	
	

	1
	3101013320
	  Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí
	3(3,0,6)
	

	2
	3101023017
	  Máy điện
	3(3,0,6)
	Tổ ĐCN

	3
	3101023104
	Thực tập Scada
	2(0,2,2)
	Tổ TĐH

	 Tổng cộng toàn khóa
	103
	

	 Tỷ lệ giờ thực hành/tổng số tiết, giờ
	
	


8. Kế hoạch giảng dạy
	TT
	Mã học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	 Học phần:

học trước (a), tiên quyết (b), song hành (c)
	Ghi chú
	Hình thức thi kết thúc môn học

	Học kỳ 1
	20
	
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	20
	
	
	
	

	1
	3101111003
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091011
	Toán cao cấp 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091014
	Vật lý đại cương 1
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091130
	Giáo dục thể chất 1
	1
	
	
	

	5
	3101121016
	Anh văn 1
	3(3,0,6)
	
	
	Trắc nghiệm

	6
	3101091015
	Hóa học đại cương 1
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	7
	3101061101
	Nhập môn tin học
	3(2,1,5)
	
	Bài tập TH
	

	8
	3101111005
	Pháp luật đại cương
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	9
	3101011006
	 An toàn và môi trường công nghiệp
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	  Học phần tự chọn
	0
	
	
	

	Học kỳ 2
	17
	 
	
	
	 

	Học phần bắt buộc
	11
	
	
	
	

	1
	3101111004
	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 2
	3(3,0,6)
	
	
	Tự luận

	2
	3101011001
	Vẽ kỹ thuật
	4(4,0,8)
	
	
	Tự luận

	3
	3101011003
	Dung sai - Kỹ thuật đo
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	4
	3101121017
	  Anh văn 2
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	5
	3101091131
	  Giáo dục thể chất 2
	1
	
	
	

	Học phần tự chọn (nhóm 1)
	4
	
	
	

	1
	3101091021
	Xác suất thống kê
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091022
	Vật lý đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101091023
	Hóa học đại cương 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101091012
	Toán cao cấp 2
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	Học phần tự chọn (nhóm 2)
	2
	
	
	

	1
	3101091025
	Kỹ năng giao tiếp
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101091024
	Môi trường và con người
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101011009
	Phương pháp NCKH
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	Học kỳ 3
	
	 
	
	
	 

	Học phần bắt buộc
	18
	
	
	
	

	1
	3101112006
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	2
	3101012002
	Cơ lý thuyết
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	3
	3101012009
	Sức bền vật liệu
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101022011
	Mạch điện
	2(2,0,4)
	
	
	

	5
	3101022014
	  Mạch điện tử
	2(2,0,4)
	
	
	

	
	3101022021
	Thực tập Điện cơ bản
	2(0,2,2)
	
	
	

	Học phần tự chọn
	2
	
	
	

	1
	3101012201
	Thực tập Tiện 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	2
	3101012203
	Thực tập Phay 1
	2(0,2,2)
	
	Bài tập TH
	

	Học kỳ 4
	17
	 
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	

	1
	3101012007
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	3(3,0,6)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101012113
	Công nghệ CNC
	2(2,0,4)
	3101012201(a)

3101012203(a)
	
	Thi trên máy tính

	3
	3101012109
	Máy cắt kim loại
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	4
	3101022018
	  Kỹ thuật số
	2(2,0,4)
	
	
	

	5
	310102219
	Điện tử công suất
	2(2,0,4)
	3101022014(a)
	
	

	6
	3101022024
	Đo lường cảm biến
	2(2,0,4) 
	
	
	

	
	3101022027
	Thực tập Kỹ thuật số
	2(0,2,2)
	3101022018(a)
	
	

	
	3101022028
	Thực tập Trang bị điện cơ bản
	2(0,2,2)
	
	
	

	
	3101122032
	Anh văn chuyên ngành
	2(2,0,4)
	
	
	Trắc nghiệm

	Học phần tự chọn
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 5
	17
	 
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	
	

	1
	3101013214
	Thực tập Sửa chữa cơ khí
	3(0,3,3)
	
	Bài tập TH
	

	2
	3101013206
	Thực tập CNC
	2(0,2,2)
	3101012113(a)
	Bài tập TH
	

	3
	3101013103
	Truyền động thủy lực và khí nén
	2(2,0,4)
	
	
	Tự luận

	4
	3101023030
	PLC cơ bản
	2(2,0,4)
	3101022018(a)
	
	

	5
	3101023025
	Vi xử lý
	2(2,0,4)
	3101022018(a)
	
	

	6
	3101023105
	Bảo dưỡng phần điện máy CNC
	2(2,0,4)
	
	
	

	7
	3101023087
	Thực tập Điện tử công suất
	2(0,2,2)
	3101022019(a)
	
	

	
	3101023031
	Thực tập PLC
	2(0,2,2)
	3101022030(c)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	Học kỳ 6
	8
	
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	 
	
	

	1
	3101013111
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	2(2,0,4)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101013222
	Thực tập Bảo trì và sửa chữa máy CNC
	3(0,3,3)
	
	Bài tập TH
	

	3
	3101023040
	Đồ án chuyên ngành
	1(0,0,3)
	
	
	

	4
	3101023106
	Thực tập bảo dưỡng phần điện máy CNC
	2(0,2,2)
	3101023105(a)
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	
	

	Thực tập tốt nghiệp
	
	8 tuần
	
	

	1
	3101013309
	Thực tập tốt nghiệp
	 4(0,4,4)
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung
	5
	5 tuần
	
	

	1
	3101013310
	Khóa luận tốt nghiệp
	5(0,5,5)
	
	
	

	
	
	  Học phần bổ sung (chọn đủ 5 TC)
	
	
	
	

	1
	3101013320
	Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí
	3(0,3,3)
	
	
	Tiểu luận

	2
	3101023017
	  Máy điện
	3(3,0,6)
	
	
	

	3
	3101023104
	Thực tập Scada
	2(0,2,2)
	
	
	

	Tổng cộng
	101
	
	
	


Mô tả tóm tắt các học phần
1. Mạch điện
3(3,0,6)
Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mạch điện. Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa. Trình bày các định lý mạch, các mạch điện một chiều, mạch xoay chiều một pha và mạch xoay chiều ba pha. Giới thiệu khái niệm về mạng 2 cửa. Phân tích mạch và vận dụng giải mạch một chiều, mạch xác lập điều hòa, mạch xoay chiều ba pha
2. Mạch điện tử
2(2,0,4)
Giới thiệu các linh kiện bán dẫn, các sơ đồ nối – phân cực cho các linh kiện bán dẫn, các mạch khuyếch đại thuật toán và nguồn nuôi cho thiết bị điện tử.
3. Điện tử công suất
2(2,0,4)
Đặc tính đóng ngắt, thông số kỹ thuật, các vấn đề bảo vệ của từng phần tử bán dẫn công suất diode, transistor, thyristor, triac …

Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động, vẽ sơ đồ động lực của các thiết bị chính trong điện tử công suất: chỉnh lưu, biến đổi DC-DC, biến đổi AC-AC, nghịch lưu, biến tần, thiết bị đóng ngắt.

4. Đo lường cảm biến
2(2,0,4)
Liệt kê được các thiết bị cảm biến và đo lường thông dụng trong công nghiệp và dân dụng.

Trình bày cấu tạo cơ bản, nguyên lý hoạt động và nhận diện được các thiết bị cảm biến và đo lường thông dụng trong công nghiệp.

Vẽ được mạch điện kết nối các thiết bị cảm biến và đo lường thông dụng với nguồn điện và các thiết bị khác thành một sơ đồ hệ thống ứng dụng nhỏ.
5. PLC cơ bản
2(2,0,4)
Có kiến thức cơ bản về điều khiển lập trình. Trình bày được cấu tạo phần cứng và phần mềm của hệ điều khiển lập trình, thực hiện được một số bài toán ứng dụng trong công nghiệp.

6. Kỹ thuật số
2(2,0,4)
Khảo sát cấu tạo, đặc tính, nguyên lý làm việc và ứng dụng của các họ vi mạch số.

7. Vi xử lý
2(2,0,4)
Sơ đồ khối của hệ thống VXL, vi điều khiển họ 89xx

Trình bày được tính năng của các chân IC 89xx, tổ chức bộ nhớ, các thanh ghi đặc biệt.

Trình bày được các chế độ định vị địa chỉ, các nhóm lệnh liên quan.

Trình bày được các chế độ hoạt động định thời, ngắt, nối tiếp.

Nhập được chương trình vào máy tính dạng file.asm. Biên dịch sang các file.obj, file.hex, file.bin và mô phỏng.

Lập được giải thuật chương trình điều khiển đèn quảng cáo, chạy chữ, cho bàn phím, điều khiển độ rộng xung PWM, chuyển đổi A/D, D/A và viết được chương trình điều khiển.

8. Bảo dưỡng phần điện máy CNC
2(2,0,4)
Giải thích  nguyên lý làm việc bộ điều khiển động cơ bước, bộ điều khiển động cơ servo, bộ biến tần điều khiển động cơ không đồng bộ 3 pha…

Giải thích cấu trúc máy tiện CNC, máy phay CNC.

Giải thích  hoạt động mạch điện của máy tiện CNC, máy phay CNC. 

Giải thích được chương trình bậc thang máy CNC

Phân tích và sửa chữa phần điện máy CNC.

9. Đồ án chuyên ngành
1 (0,0,3)
Ứng dụng các kiến thức chuyên ngành đã học để phân tích, tính toán, thiết lập hoặc thi công đề tài được chọn về chuyên ngành. Căn cứ vào nhiệm vụ đồ án sinh viên tự tìm tài liệu tham khảo (có sự hỗ trợ của giáo viên).

10. Thực tập Điện cơ bản
2 (0,2,2)
Cung cấp các phương pháp sử dụng các dụng cụ đo kỹ thuật điện, dụng cụ thợ điện

Hướng dẫn thực hiện các phương pháp nối dây, làm khoen, hàn chì, lắp ráp các mạch chiếu sáng, mạch cung cấp điện, công tơ điện

Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng các thiết bị gia nhiệt

Kiểm tra và vận hành các loại máy điện (máy biến áp, quạt bàn, quạt trần, động cơ bơm nước, động cơ ba pha)

Thiết kế và thi công hệ thống điện nhà đường dây nổi hoặc âm tường
11. Thực tập Kỹ thuật số
2 (0,2,2)
Đọc được các sơ đồ chân linh kiện, bảng sự thật các cổng logic, lắp mạch logic điều khiển.

Kiểm chứng hoạt động của các cổng logic bằng các biểu thức đại số BOOLE.

Phân tích được hoạt động mạch logic theo giản đồ thời gian, từ đó có hướng phân tích và sử dụng các IC tương ứng vào việc thiết kế các mạch đếm theo giản đồ thời gian hoạt động của mạch.

Đọc được bảng sự thật và sử dụng được các IC tổ hợp, IC đếm và thanh ghi.

12.  Thực tập Trang bị điện cơ bản
2 (0,2,2)
Lắp ráp được mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha:

· Mạch khởi động và dừng động cơ.

· Mạch khởi động, đảo chiều quay.

· Mạch điện tự động giới hạn hành trình  

· Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha bằng đổi nối Y/Δ.

· Mạch dừng hãm động năng.

· Mạch điều khiển nhiều động cơ không đồng bộ làm việc theo trình tự.

Sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ.

13. Thực tập Điện tử công suất 
2 (0,2,2)
Khảo sát cấu tạo, nguyên tắc họat động của linh kiện điện tử công suất: diode công suất, transistor công suất, thyristor công suất... Đo kiểm, xác định các thông số cơ bản của linh kiện điện tử công suất. Thực tập trên các mạch điện ứng dụng linh kiện điện tử công suất, kĩ thuật chỉnh lưu dùng diode và chỉnh lưu có điều khiển, thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều,nghich lưu, biến tần…
14. Thực tập PLC
2 (0,2,2)
Khảo sát bộ điều khiển lập trình PLC, các ngõ vào ra I/O.

Từ quy trình hoạt động mạch cụ thể lập được giải thuật chương trình, vẽ được giản đồ thời gian hoạt động và viết được chương trình điều khiển (sử dụng được các lệnh tiếp điểm, lệnh tiếp điểm đặc biệt, timer, counter, move…)

Nối dây liên kết PLC với nguồn, với các rơle, nút nhấn, contactor, vận hành dược thiết bị chạy thử chương trình.

Nhập được chương trình vào máy tính, nạp chương trình vào PLC, kết nối ngoại vi, chạy thử thành công các mạch điều khiển động cơ ba pha, mạch ứng dụng trong công nghiệp.

15. Thực tập Bảo dưỡng phần điện máy CNC
2(0,2,2)
Điều khiển động cơ 3 pha bằng biến tần, điều khiển động cơ bước, điều khiển động cơ servo. 

Khảo sát cấu trúc máy tiện CNC, máy phay CNC. 

Khảo sát sơ đồ điện máy tiện CNC, máy phay CNC. 

Sửa chữa các hư hỏng đơn giản và nâng cao.

16. Máy điện
3(3,0,6)
Nghiên cứu cấu tạo, nguyên lý làm việc, các đặc tính và ứng dụng của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều …

17. Thực tập SCADA
2(0,2,2)
Tìm hiểu về cấu trúc hệ thống SCADA, các thành phần trong hệ thống, lập trình PLC điều khiển thiết bị từ xa thông qua hệ thống mạng. Lập trình điều khiển màn hình giám sát HMI. Giám sát và thu thập dữ liệu từ xa. 

Kỹ thuật Bảo trì và Sửa chữa máy CNC - Khoa Công nghệ Cơ khí 
1

